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1 25205210628  Phan Nguyễn Thiên  An 31/07/2001 Đà Nẵng 28SYC2

2 25212117255  Phan Thùy  An 26/12/2001 Đà Nẵng 28SYC2

3 25202101842  Hồ Phùng Ngọc  Điệp 30/01/2001 Bình Định 28SYC2

4 24217106387  Nguyễn Ngọc  Hải 07/01/2000 Đà Nẵng 28SYC2

5 25203315745  Mai Thị Quế  Hân 17/12/2001 Đà Nẵng 28SYC2

6 25203309670
 Dương Nguyễn
Hồng

 Hạnh 25/04/2001 Đà Nẵng 28SYC2

7 25212112019  Trần Đình  Huy 03/12/2001 Đắk Lắk 28SYC2

8 25205202339  Nguyễn Thị Ngọc  Huyền 17/03/2001 Quảng Nam 28SYC2

9 25202112407  Lê Thị Bích  Liểu 08/09/2001 Quảng Ngãi 28SYC2

10 25202216368  Phạm Thị Thúy  Nga 15/01/2001 Quảng Nam 28SYC2

11 25203307850  Nguyễn Trịnh Mỹ  Nghi 15/09/2001 Gia Lai 28SYC2

12 25215216721  Đinh Hồng  Phong 05/04/2001 Gia Lai 28SYC2

13 25203409484  Trịnh Thị Yến  Phụng 28/02/2001
Thừa Thiên

Huế
28SYC2

14 25202100307  Trần Thị Xuân  Quyên 10/11/2000 Gia  Lai 28SYC2

15 2320529275  Đồng Thị Như  Quỳnh 26/10/1999 Gia  Lai 28SYC2

16 25217117208  Dương Hiển  Sáng 19/07/2001 Quảng Nam 28SYC2

17 25205209592  Ngô Phương  Thảo 27/09/2001 Đà Nẵng 28SYC2

18 25205216474  Nguyễn Thị Thu  Thảo 13/02/2001 Tây Ninh 28SYC2

19 25205214358  Trần Lê Minh  Thi 26/12/2000 Đà Nẵng 28SYC2

20 25202108100  Phan Thị Phương  Thư 25/04/2001 Quảng Nam 28SYC2

21 25203300768  Rơ Lan  Thư 08/03/2001 Gia Lai 28SYC2

22 25202116607  Phạm Thị Hoài  Thương 03/10/2001 Quảng Trị 28SYC2

23 25203308869  Hoàng Thị Minh  Trâm 03/03/2001 Đắk Lắk 28SYC2

24 25205209762  Nguyễn Lê Bảo  Trân 20/07/2001 Khánh Hòa 28SYC2

25 25203309606  Trương Tố  Trinh 29/11/2001 Quảng Nam 28SYC2

26 25202103963  Nguyễn Anh  Tú 28/11/2001 Phú Yên 28SYC2
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27 25202104788  Mai Lan  Uyên 20/04/2001 Bình Định 28SYC2

28 24217105185  Trần Ngọc  Duy 10/11/2000 Gia Lai 27SBN1 Lần 1

29 25202101761  Trịnh Thị Hạ  My 26/03/2001 Quảng Ngãi 27TBN2 Thi ghép
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1 25207110094  Lê Thị Bích  Chi 10/06/2001
Thừa Thiên

Huế
28SYC3

2 25203303686  Phan Thị Ngọc  Diễm 18/03/2001 Quảng Nam 28SYC3

3 25202111149  Huỳnh Thủy  Duyên 25/10/2001 Bình Định 28SYC3

4 25202915883  Lê Phan Kỳ  Duyên 29/09/2001 Quảng Ngãi 28SYC3

5 25207101760  Nguyễn Thị  Duyên 02/10/2001 Quảng Ngãi 28SYC3

6 25207110167  Dương Thị Thu  Hà 08/07/2001
Thừa Thiên

Huế
28SYC3

7 25207208071  Nguyễn Thị Thu  Hà 19/11/2001 Quảng Nam 28SYC3

8 25207204505  Đinh Thị Kim  Hằng 24/07/2001 Quảng Bình 28SYC3

9 25202504675  Cù Thị Kim  Hiền 02/12/2001 Đà Nẵng 28SYC3

10 25203111930  Phan Thị  Huế 13/06/2001 Nghệ An 28SYC3

11 25203112145  Nguyễn Phan Vy  Hương 10/07/2001 Quảng Ngãi 28SYC3

12 25212108667  Lê Trần Duy  Luân 11/09/2001 Quảng Ngãi 28SYC3

13 25207110587  Trần Hoàng Trà  My 01/10/2001 Đà Nẵng 28SYC3

14 25207101956  Phạm Thị Kim  Ngân 05/09/2001 Bình Định 28SYC3

15 25202202670  Đỗ Hoàng Như  Ngọc 16/04/2001 Quảng Ngãi 28SYC3

16 2320263075  Bùi Nguyễn Trinh  Nguyên 10/02/1999 Quảng Nam 28SYC3

17 25202709191  Nguyễn Thị Hồng  Nguyên 15/08/2001 Đà Nẵng 28SYC3

18 25203316203  Hồ Lê Phương  Nhi 10/10/2001 Quảng Trị 28SYC3

19 25203101071  Trần Thị  Quyên 24/11/2001 Đắk Lắk 28SYC3

20 25207109858  Nguyễn Thị Thanh  Thảo 19/03/2000 Quảng Nam 28SYC3

21 25203315785  Nguyễn Ngọc Anh  Thư 08/12/2001 Bình Định 28SYC3

22 25203114493  Nguyễn Thị Út  Thuận 02/04/2001 Quảng Ngãi 28SYC3

23 25205214790  Trần Trịnh Bích  Trà 09/12/2001 Đà Nẵng 28SYC3

24 25203308409  Lê Đào Phương  Trinh 22/07/2001
Thừa Thiên

Huế
28SYC3

25 25205216457  Nguyễn Thị Mỹ  Trinh 03/07/2001 Đà Nẵng 28SYC3

26 25202209030  Nguyễn Thị Hải  Yến 21/09/2001 Gia Lai 28SYC3
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27 25207110293  Đặng Thị Phương  Lan 06/04/2001 Quảng Ngãi 28THT4 Thi ghép

28 25202101754  Đồng Thị Phương  Thuý 12/11/2001 Quảng Ngãi 28THT4 Thi ghép

29 25202109932  Phan Thị Thanh  Thúy 06/02/2001 Quảng Ngãi 28THT4 Thi ghép

30 25203315076  Từ Thị Kiều  Trinh 16/02/2001 Quảng Ngãi 28TYC3 Lần 1
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